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Số:          /QĐ-SGDĐT Khánh Hòa, ngày        tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Hội đồng chấm phúc khảo

Kỳ thi Tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027
¾¾¾¾¾¾¾¾

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của

Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thành lập Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh

Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 20/2025/QĐ-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2025 của Ủy

ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở

Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Ủy ban

nhân dân tỉnh Khánh Hòa về cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh

Hòa;

Căn cứ Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2024 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh

trung học phổ thông; 

Căn cứ Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2026 của Chủ

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 các trường

trung học phổ thông năm học 2026 - 2027 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 747/QĐ-SGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Sở

Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định việc tổ chức Kỳ thi Tuyển sinh vào

lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 910/QĐ-SGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2026 của Sở

Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số

747/QĐ-SGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2026 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh

Hòa ban hành Quy định việc tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ

thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Công văn số 1769/SGDĐT-QLCL-CTHSSV ngày 15 tháng 4 năm

2026 về việc Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026

- 2027;

Căn cứ Công văn số 1996/SGĐT-QLCL ngày 25/4/2026 của Sở Giáo dục và

Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-

2027;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng-Công tác học sinh, sinh

viên. 
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QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng chấm phúc khảo bài thi Kỳ thi Tuyển sinh vào

lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 (gọi tắt là Hội đồng chấm phúc khảo)

đặt tại Trường Trung học phổ thông Lý Tự Trọng, số 07 đường Lý Tự Trọng, phường

Nha Trang.

Nhân sự gồm các ông (bà) có tên theo danh sách đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Hội đồng chấm phúc khảo làm việc trong 06 ngày, từ ngày 22/6/2026

đến hết ngày 27/6/2026; trong đó:

- Các ông (bà) Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thư ký có mặt tại Hội đồng chấm phúc

khảo lúc 14 giờ 00 ngày 22/6/2026 để họp triển khai công tác và chuẩn bị những

công việc cần thiết; làm việc từ ngày 22/6 đến ngày 27/6/2026.

- Các ông (bà) giám khảo có mặt tại Hội đồng chấm phúc khảo lúc 08 giờ 00,

ngày 24/6/2026 để nhận nhiệm vụ

+ Giám khảo các môn chuyên: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học làm việc

01 ngày, ngày 24/6/2026;

+ Giám khảo các môn chuyên và chung: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh làm

việc 04 ngày, từ ngày 24/6/2026 đến 27/6/2026.

- Bộ phận phục vụ có mặt tại Hội đồng Chấm Phúc khảo lúc 08g00 ngày

22/6/2026 và làm việc đến hết ngày 27/6/2026.

- Hội đồng chấm phúc khảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Kinh phí

- C h ế đ ộ l à m v i ệ c đ ư ợ c t h a n h t o á n t h e o q u y đ ị n h t ạ i N g h ị q u y ế t s ố 

1 0 / 2 0 2 3 / N Q - H Đ N D n g à y 2 1 / 7 / 2 0 2 3 v à N g h ị q u y ế t s ố 1 8 / 2 0 2 4 / N Q - H Đ N D n g à y 

1 2 / 1 2 / 2 0 2 4   c ủ a   H ộ i   đ ồ n g   n h â n   d â n   t ỉ n h ;   

- K i n h p h í ă n , n g h ỉ , đ i l ạ i , c ô n g t á c p h í v à c á c c h i p h í k h á c d o c á c đ ơ n v ị c ử 

n h â n   s ự   t h a m   g i a   t h a n h   t o á n   t h e o   q u y   đ ị n h   h i ệ n   h à n h . 

Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng các phòng thuộc Sở, thủ trưởng

các đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành

Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;

- Lãnh đạo Sở;

- Phòng ANCTNB;

- Lưu: VT, QLCL-CTHSSV (Lợi).

GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Đương



3

NHÂN SỰ HỘI ĐỒNG CHẤM PHÚC KHẢO (HỘI ĐỒNG)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2026-2027

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SGDĐT ngày      /6/2026 của Sở GDĐT)

I. LÃNH ĐẠO HỘI ĐỒNG PHÚC KHẢO

TT Họ và tên
Chức vụ

và cơ quan công tác
Nhiệm vụ trong

Hội đồng

1  Nguyễn Huệ Khải Phó Giám đốc Sở GDĐT Chủ tịch

2 Vũ Thị Liên Hương

Hiệu trưởng

Trường THPT

Hà Huy Tập

Phó Chủ tịch 

 phụ trách Quy chế

3 Trần Nữ Huyền Thanh Thủy

Phó Hiệu trưởng

Trường THPT

Võ Nguyên Giáp

Phó Chủ tịch 

quản lý bài thi,

kiểm tra điểm

4 Trương Minh Trình

Hiệu trưởng 

Trường THPT

 Lý Tự Trọng

Phó Chủ tịch 

phụ trách CSVC

II. THƯ KÝ

TT Họ và tên
Chức vụ

và cơ quan công tác Nhiệm vụ trong

Hội đồng

1. Trương Gia Thơ Chuyên viên, Sở GDĐT Thư ký

2. Nguyễn Thanh Tuấn

Giáo viên

Trường THPT

Hoàng Hoa Thám

Thư ký

3. Trần Tiến Lợi Chuyên viên, Sở GDĐT Thư ký

III. GIÁM KHẢO

1. Chấm các môn chuyên: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học

TT Họ và tên

Giáo viên

 THPT/THPT

chuyên

Nhiệm vụ trong Hội đồng

1. Hoàng Bá Kim

Lê Quý Đôn-Nam

Nha Trang

Giám khảo-Tổ trưởng chấm 

thi môn Vật lý

2. Nguyễn Thị Sang

Lê Quý Đôn-

Đông Hải Giám khảo - chấm thi Vật lý

3. Huỳnh Mẫn Trân

Lê Quý Đôn-Nam

Nha Trang

Giám khảo -Tổ trưởng chấm 

thi môn Hóa học
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TT Họ và tên

Giáo viên

 THPT/THPT

chuyên

Nhiệm vụ trong Hội đồng

4. Ngô Thị Vân Anh Hoàng Văn Thụ

Giám khảo - chấm thi môn 

Hóa học

5. Phạm Thị Ngọc Trang

Lê Quý Đôn-Nam

Nha Trang

Giám khảo -Tổ trưởng chấm 

thi môn Sinh học

6. Nguyễn Thị Mai Thi Hoàng Văn Thụ

Giám khảo - chấm thi môn 

Sinh học

7. Huỳnh Quang Đệ

Lê Quý Đôn-Nam

Nha Trang

Giám khảo -Tổ trưởng chấm 

thi môn Tin học

8. Phạm Thị Hoài Thanh

Lê Quý Đôn-

Đông Hải

Giám khảo - chấm thi môn 

Tin học

2. Chấm các môn chuyên và môn chung: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

TT Họ và tên

Giáo viên

 THPT/THPT

chuyên

Nhiệm vụ trong Hội đồng

1.
Hoàng Thị Minh Hóa

Lê Quý Đôn-Nam

Nha Trang

Giám khảo -Tổ trưởng chấm 

thi môn Ngữ văn

2. Huỳnh Tấn Đức
THCS-THPT

Trần Hưng Đạo 

Giám khảo - chấm thi môn 

Ngữ văn

3.
Nguyễn Trung Hưng

Lê Quý Đôn-Nam

Nha Trang

Giám khảo -Tổ trưởng chấm 

thi môn Toán

4.
Trương Thị Oanh

Lê Quý Đôn-

Đông Hải

Giám khảo - chấm thi môn 

Toán 

5.
Nguyễn Đức Vũ

Lê Quý Đôn-

Đông Hải

Giám khảo -Tổ trưởng chấm 

thi môn Tiếng Anh

6.
Nguyễn Ái Vân

Lê Quý Đôn-Nam

Nha Trang

Giám khảo - chấm thi môn 

Tiếng Anh

3. Chấm các môn chung: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

3.1 Ngữ văn

TT Họ và tên

Giáo viên

 THPT/THPT

chuyên

Nhiệm vụ trong Hội đồng

1

Lê Văn Hòa

THCS-THPT Trần

Hưng Đạo

Giám khảo -Tổ trưởng chấm

thi môn Ngữ văn

2

Phan Thị Ngọc Trinh Hà Huy Tập

Giám khảo - chấm thi môn

Ngữ văn

3

Nguyễn Võ Thanh Kiều Nguyễn Trãi

Giám khảo - chấm thi môn

Ngữ văn

4

Nguyễn Thị Hoài Vy Tháp Chàm

Giám khảo - chấm thi môn

Ngữ văn

5

Trầm Vũ Minh Ngọc

THCS Cao Thắng-

Tây Nha Trang

Giám khảo - chấm thi môn

Ngữ văn
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TT Họ và tên

Giáo viên

 THPT/THPT

chuyên

Nhiệm vụ trong Hội đồng

6 Nguyễn Thị Bích 

Phượng Hoàng Văn Thụ

Giám khảo - chấm thi môn

Ngữ văn

7 N g u y ễ n   H ồ n g   H ư n g   

T h ị n h Hoàng Văn Thụ

Giám khảo - chấm thi môn

Ngữ văn

8

Bành Thị Chuyên

THCS Mai Xuân

Thưởng

Giám khảo - chấm thi môn

Ngữ văn

9

Võ Thị Tuyết Rơi THCS Võ Thị Sáu

Giám khảo - chấm thi môn

Ngữ văn

10

Hồ Thị Vân Anh THCS Võ Thị Sáu

Giám khảo - chấm thi môn

Ngữ văn

3.2 Toán

T

T
Họ và tên

Giáo viên

 THPT/THPT chuyên
Nhiệm vụ trong Hội đồng

1 Nguyễn Thị Thu Trúc Nguyễn Thị Minh Khai

Giám khảo -Tổ trưởng chấm

thi môn  Toán

2 Cao Minh Hoan Nguyễn Thị Minh Khai

Giám khảo - chấm thi môn 

Toán

3 Phạm Bích Hạnh Hà Huy Tập

Giám khảo - chấm thi môn

Toán

4 Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Trãi

Giám khảo - chấm thi môn

Toán

5 Phan Nguyễn An Kha

THCS Cao Thắng-Tây

Nha Trang

Giám khảo - chấm thi môn

Toán

6 Đặng Đình Đức THCS Âu Cơ

Giám khảo - chấm thi môn

Toán

3.3 Tiếng Anh

T

T
Họ và tên

Giáo viên

 THPT/THPT

chuyên

Nhiệm vụ trong Hội đồng

1 Nguyễn Ngọc Bảo Nguyễn Trãi

Giám khảo - Tổ trưởng chấm

thi môn  Tiếng Anh

2 Huỳnh Thị Kiều Xanh

Nguyễn Thị Minh

Khai

Giám khảo - chấm thi môn  

Tiếng Anh

3 Trần Huyền Khâm

Nguyễn Thị Minh

Khai

Giám khảo - chấm thi môn  

Tiếng Anh

4 Lê Vũ Quỳnh Châu Hà Huy Tập

Giám khảo - chấm thi môn  

Tiếng Anh

5 Phạm Thị Châu Trinh Tháp Chàm

Giám khảo - chấm thi môn  

Tiếng Anh

6 Võ Thanh Tuyền

THCS Cao Thắng 

Tây Nha Trang

Giám khảo - chấm thi môn  

Tiếng Anh

7

Huỳnh Lê Thị Hồng 

Hoa THCS Âu Cơ

Giám khảo - chấm thi môn  

Tiếng Anh
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8 Lê Thị Phượng Mai Xuân Thưởng

Giám khảo - chấm thi môn  

Tiếng Anh

IV. CÔNG AN, BẢO VỆ, Y TẾ, PHỤC VỤ

1. Công an

STT Họ và tên
Đơn vị công

tác
Nhiệm vụ

1. Lê Kim Vương

Phó Trưởng

phòng

ANCTNB

Chỉ đạo chung công tác đảm bảo ANTT

Hội đồng chấm thi và chấm phúc khảo

2. Phan Quang Minh ANCTNB Giám sát Hội đồng chấm phúc khảo

3.
Bùi Nhạn Khuynh 

Trường
ANCTNB Giám sát Hội đồng chấm phúc khảo

4. Nguyễn Quốc Thịnh CSCĐ
Đảm bảo ANTT Phòng chứa bài thi và

vòng ngoài khu vực chấm phúc khảo

5. Kiều Xuân Trung CSCĐ
Đảm bảo ANTT Phòng chứa bài thi và

vòng ngoài khu vực chấm phúc khảo

6. Ngô Hùng CSCĐ
Đảm bảo ANTT Phòng chứa bài thi và

vòng ngoài khu vực chấm phúc khảo

7. Trần Như Hoài Thanh
CSPCCC và

CNCH

Kiểm tra, hướng dẫn công tác PCCC

khu vực làm phách và chấm phúc khảo

2. Bảo vệ, y tế, phục vụ

STT   HỌ VÀ TÊN  ĐƠN VỊ NHIỆM VỤ

1. Lê Thị Mai Hương Sở GDĐT Phục vụ-kinh phí chấm

2. Võ Kim Thùy Sở GDĐT Phục vụ-kinh phí Phách

3. Nguyễn Thị Ngọc Hân THPT Lý Tự Trọng Phục vụ

4. Bùi Thị Ánh Tuyết THPT Lý Tự Trọng Phục vụ - Kế toán

5. Lê Thị Bích Thục THPT Lý Tự Trọng Phục vụ - Văn thư

6. Nguyễn Thị Thu Hòa THPT Lý Tự Trọng Phục vụ - Thủ quỹ

7. Phạm Ngọc Dương THPT Lý Tự Trọng Y tế

8. Nguyễn Chung Sơn THPT Lý Tự Trọng Bảo vệ

9. Nguyễn Văn Tâm THPT Lý Tự Trọng Bảo vệ

10. Nguyễn Văn Dũng THPT Lý Tự Trọng Bảo vệ

11. Ngô   Quý Toàn THPT Lý Tự Trọng Phục vụ

12. Lâm Nữ Huyền Trâm THPT Lý Tự Trọng Phục vụ

13. Trần Thị Thanh Nga THPT Lý Tự Trọng Phục vụ
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STT   HỌ VÀ TÊN  ĐƠN VỊ NHIỆM VỤ

14. Vy Thị Hường THPT Lý Tự Trọng Phục vụ

15. Hoàng Thị Quỳnh THPT Lý Tự Trọng Phục vụ

16. Trần Ngọc Phúc THPT Hoàng Văn Thụ Phục vụ

17. Vũ Thị Thắm THPT Lý Tự Trọng Phục vụ

18. Nguyễn Thành Lý THPT Lý Tự Trọng Phục vụ - Điện nước

19. Lê Quang Liêm THPT Lý Tự Trọng Phục vụ

20. Vũ Phạm Hoàng Oanh THPT Nguyễn Văn Trỗi Phục vụ

V. NHÂN SỰ TRỰC HỘI ĐỒNG PHÚC KHẢO

TT Họ và tên
Giáo viên

trường THPT
Điện thoại

1.
Nguyễn Thị Thu Lan Sở GDĐT

2.
Bùi Thị Thục Đoan

Sở GDĐT

3.
Võ Nguyên Hoàng Phong

Lý Tự Trọng
0979519086

4.
Hồ Đại Nghĩa

Lý Tự Trọng
0976460911

5.
Nguyễn Trần Bảo Huy

Lý Tự Trọng
0393752642

6.
Nguyễn Lam

Lý Tự Trọng
0947266779

7.
Lê Thành Phương

Lý Tự Trọng
0935268989

8.
Đặng Lê Văn

Lý Tự Trọng
0932093635

Danh sách có 80 (tám mươi) người tham gia./.
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